
          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bài 1 Bài 2 Bài 3
(1) (2) (3) (4) (5)

1 06310006 Trần Như Chương 08/08/68 7 7.0
2 06310014 Lê Văn Hậu 23/02/69 8 8.0
3 06310011 Hoàng Văn Hải 20/09/67 7 7.0
4 06310012 Phan Trung Hải 06/11/75 7 7.0
5 06310015 Lương Thanh Hiệp 20/04/69 7 7.0
6 06310016 Nguyễn Thọ Hiệp 06/07/71 8 8.0
7 06310017 Vũ Nguyễn Văn Hiệu 08/05/80 8 8.0
8 06310019 Dương Xuân Hòe 19/05/55 6 6.0
9 06310020 Nguyễn Mạnh Hùng 20/03/71 6 6.0
10 06310021 Trần Thị Hoài Hương 06/12/73 4 4.0
11 06310025 Lê Thanh Kính 04/06/72 8 8.0
12 06310026 Nguyễn Kỳ 01/01/78 8 8.0
13 06310030 Nguyễn Tấn Long 30/12/82 0.0
14 06310031 Hoàng Phi Long 15/09/74 6 6.0
15 06310033 Lại Tiến Mạnh 01/06/80 6 6.0
16 06310034 Lê Đức Nam 13/07/81 0.0
17 06310035 Vương Tuấn Nam 28/10/79 7 7.0
18 06310037 Phạm Ngọc Hương Nguyên 19/04/70 0.0
19 06310038 Lê Gia Nhạc 20/11/66 7 7.0
20 06310043 Nguyễn Hữu Phương 30/08/71 0.0
21 06310047 Trần Đắc Thắng 17/09/65 6 6.0
22 06310046 Phạm Ngọc Thạch 08/11/73 7 7.0
23 06310048 Lương Thanh Thủy 21/07/69 8 8.0
24 06310049 Lê Hữu Tình 01/03/82 0.0
25 06310050 Trần Bá Toàn 20/09/83 6 6.0
26 06310058 Huỳnh Khắc Vinh 08/07/76 0.0

Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2008
Người vào điểm                       Phòng ĐT-QLSV    HIỆU TRƯỞNG

- Tất cả các cột điểm thành phần chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến phần nguyên.

Ngày sinhHọ và tênMã số SVStt
Ghi chú

- Giáo viên giảng dạy vào điểm các cột (1), (2), (3); Phòng Đào tạo-QLSV vào điểm các cột (4), (5).

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ III LỚP CN2VT07
Trình độ đào tạo: Đại học bằng II  - Hệ: Từ xa qua mạng tin học viễn thông

Học phần: Thiết kế Cơ sở dữ liệu

Ngành: Công nghệ thông tin - Liên kết Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG Tp.HCM
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